
    PHỤ LỤC SỐ TIẾT NH 2023-2024-TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG-KÈM THEO KHGD NHÀ TRƯỜNG 

 

NỘI 

DUNG 

MÔN HỌC Lớp 

10A1 

Lớp 

10A2 

Lớp 

10A3 

Lớp 

10A4 

Lớp 

10A5 

Lớp 

10A6 

Lớp 

10A7 

Lớp 

10A8 

Lớp 

10A9 

Tổng số 

tiết/lớp 

KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII 

Môn 

học 

bắt 

buộc 

Toán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

Ngữ Văn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

T. Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

Lịch Sử 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 34 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

QP-AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Môn 

học  

lựa 

chọn 

Địa lí           2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

GDKT-PL   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     36 34 

Vật lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         36 34 

Hóa học 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

Sinh học 2 2                 36 34 

CN (Trtrọt)               2 2 2 2 36 34 

Tin học 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

Chuyên 

đề học 

tập 

Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Ngữ văn         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Lịch sử           1 1 1 1     18 17 

Địa lí               1 1   18 17 

Vật lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         18 17 

Sinh học                   0 0 

Hóa học 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 18 17 

HĐGD 

bắt 

buộc 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

HĐ trải 

nghiệm,HN 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

 Tổng 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29   



    PHỤ LỤC SỐ TIẾT NH 2023-2024-TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG-KÈM THEO KHGD NHÀ TRƯỜNG 

NỘI 

DUNG 

MÔN HỌC Lớp 

11A1 

Lớp 

11A2 

Lớp 

11A3 

Lớp 

11A4 

Lớp 

11A5 

Lớp 

11A6 

Lớp 

11A7 

Lớp 

11A8 

Lớp 

11A9 

Tổng số 

tiết/lớp 

KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII 

Môn 

học  

bắt 

buộc 

Toán 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

Ngữ Văn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

T. Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

Lịch Sử 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 34 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

QP-AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Môn 

học 

lựa 

chọn 

Địa lí       2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 36 34 

GDKT-PL     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

Vật lí 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2     36 34 

Hóa học 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2     36 34 

Sinh học 2 2 2 2           2 2 2 2 36 34 

CN(Ch N )           2 2   2 2   36 34 

CN(C Khí)     2 2       2 2     36 34 

Tin học 2 2 2 2   2 2 2 2       2 2 36 34 

Chuyên 

đề học 

tập 

Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Ngữ văn       1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 18 17 

Lịch sử       1 1           18 17 

Địa lí           1 1   1 1 1 1 18 17 

Vật lí 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1     18 17 

Sinh học                    0  0 

Hóa học 1 1 1 1 1 1       1 1     18 17 

HĐGD 

bắt 

buộc 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

HĐ trải 

nghiệm,HN 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

 Tổng 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28   

 



    PHỤ LỤC SỐ TIẾT NH 2023-2024-TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG-KÈM THEO KHGD NHÀ TRƯỜNG 

NỘI 

DUNG 

MÔN HỌC Lớp 

12A1 

Lớp 

12A2 

Lớp 

12A3 

Lớp 

12A4 

Lớp 

12A5 

Lớp 

12A6 

Lớp 

12A7 

Lớp 

12A8 

Lớp 

12A9 

Tổng số 

tiết/lớp 

KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII KI KII 

Môn 

học  

bắt 

buộc 

Toán 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 72 51 

Ngữ Văn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

T. Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 51 

Lịch Sử 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 35 17 

Thể dục 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

QP-AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Địa lí 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 34 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Vật lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

Hóa học 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 34 

Sinh học 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 27 25 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Tin học 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 27 25 

Chuyên 

đề bám 

sát 

Toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Ngữ văn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

T.Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

Lịch sử    1  1  1  1  1  1  1  1 0 17 

Địa lí   1  1  1  1  1  1  1  1  18 0 

Vật lí 1 1                 18 17 

Sinh học                   0 0 

Hóa học                   0 0 

HĐGD Chào cờ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

SHCN lớp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 

 Tổng 32 29 32 29 32 29 32 29 32 29 32 29 32 29 32 29 32 29   

Chú ý:  HKI: Môn Sinh, Tin lớp 12: Từ tuần 1 đến hết tuần 8 có 2 tiết/tuần; Từ tuần 9 đến tuần 18 có 1 tiết/tuần. HKII: Môn  

Sinh, Tin lớp 12: Từ tuần 1 đến hết tuần 7 có 2 tiết/tuần; Từ tuần 8 đến tuần 17 có 1 tiết/tuần 


